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1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Học vần Học vần Học vần Học vần T.Anh T.Anh Toán Toán Toán Tập đọc Tập đọc T.Anh Tập đọc Toán Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh Tập đọc T.Anh T.Anh-M Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc T.Anh-Bộ Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc Toán Toán Toán Âm nhạc

4 Đạo đức Đạo đức HDH Đạo đức Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh Tập đọc Tập đọc Tập đọc Đọc Toán Toán Toán Toán T.Anh-M Toán LTVC LTVC Đọc sách T.Anh-Bộ LTVC Toán LTVC Âm nhạc LTVC Toán

5 CLC Âm nhạc TD-Hằng TD-Hương Mĩ thuật TD-GVCN Đọc sách Đạo đức Đạo đức Toán Toán Toán Toán T.Anh-Bộ TNXH HDH TNXH T.Anh-Bộ T.Anh-Bộ Đạo đức Kể chuyện Đạo đức LTVC Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tin học Đạo đức

6 TD-Hằng CLC Âm nhạc Đọc sách TD-Hương Mĩ thuật Đạo đức HDH TNXH Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đọc HDH T.Anh-Bộ T.Anh-Bộ HDH Toán Kĩ thuật Đạo đức Khoa học HDH Khoa học HDH HDH Khoa học Tin học Đạo đức HDH

7 HDH HDH CLC HDH HDH HDH HDH TD-Hương HDH HDH HDH HDH HDH HDH T.Anh-Bộ Âm nhạc HDH Mĩ thuật HDH HDH HDH HDH TD-Hằng HDH Tin học T.Anh-Bộ HDH HDH HDH Đọc sách
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1 Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Học vần T.Anh Tập viết Tập viết Tập viết T.Anh Tập viết Tập viết Tập viết Viết Viết Viết Viết T.Anh-M Tin học TD-Hương Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả TLV Đọc sách TLV Âm nhạc TLV

2 Mĩ thuật Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán-TA Toán Toán Tập viết T.Anh T.Anh Toán Toán Toán Toán T.Anh-M TD-Hương Âm nhạc Chính tả Tin học Toán Toán Toán Toán Đọc sách T.Anh-Bộ Toán TLV Toán

3 Học vần Đọc sách Tập viết Mĩ thuật T.Anh Âm nhạc Toán Kể chuyện Kể chuyện Toán Toán Toán T.Anh T.Anh-Bộ Toán-TA T.Anh-M Toán Viết Viết Toán TD-Hương Tin học TLV LTVC TLV Toán TLV LTVC Toán LTVC Hiếu

4 Tập viết Tập viết Mĩ thuật CLC Âm nhạc Học vần Kể chuyện TNXH HDH Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Đạo đức T.Anh-M Toán -TA TD-Hương Toán T.Anh - Bộ LTVC Toán TLV Tin học Địa lí T.Anh-Bộ LTVC Toán Đọc sách Địa lí Địa lí Nga

5 Toán Học vần Toán Tập viết Tập viết Tập viết CLC Âm nhạc Mĩ thuật TD-Hằng Đọc sách TD-Hương Mĩ thuật Tin học TD-GVCN Đạo đức T.Anh-Bộ Đạo đức Toán Khoa học TLV Kĩ thuật Khoa học Kĩ thuật Khoa học Khoa học Địa lí Khoa học Khoa học T.Anh-M Huyền

6 TNXH TD-Hương Đạo đức TNXH Đạo đức HDH Âm nhạc CLC Đọc sách Mĩ thuật TD-Hằng Mĩ thuật TD-Thảo HDH Công nghệ TNXH Đạo đức TNXH Đạo đức Lịch sử Khoa học T.Anh-Bộ Đạo đức T.Anh-M HDH HDH Kĩ thuật HDH HDH Tin học Thảo

7 HDH HDH HDH HDH HDH Mĩ thuật HDH HDH CLC HDH HDH HDH HDH Mĩ thuật HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Địa lí Âm nhạc TD-Hương T.Anh-Bộ Tin học TD-Hằng T.Anh-M Kĩ thuật Ngân

8 Âm nhạc T.Anh-M TD-Hương HDH HDH Tin học TD-Hằng HDH T.Anh-Bộ HĐNGCK HDH Hằng

1 TD-Hằng Học vần Đọc sách Toán Học vần Học vần Mĩ thuật Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Đọc Toán Đọc T.Anh-M Đọc T.Anh-M Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tin học Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh-Bộ TD-Hương Hương TD

2 Đọc sách Học vần TD-Hằng TD-Hương Học vần Học vần Tập đọc Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Đọc T.Anh-M Đọc Đọc Đọc Đọc T.Anh-M Toán Toán Toán Tập đọc Toán Tin học Toán T.Anh-Bộ Mĩ thuật Tập đọc Linh ÂN

3 Học vần Toán Học vần Học vần Đọc sách Toán Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc Toán Toán Toán Toán Đọc T.Anh-M Đọc Toán Đọc Toán Âm nhạc T.Anh-M TD-Hằng Toán TD-Hương Toán T.Anh-Bộ Tin học Tập đọc Toán Thúy MT

4 Học vần TNXH Học vần Học vần Toán Đọc sách Toán TD-Hương Toán Toán TNXH TNXH Âm nhạc TNXH Đọc Toán Toán TNXH Toán TLV T.Anh-M Mĩ thuật T.Anh-M TD-Hằng Kĩ thuật Chính tả Tin học Toán Toán T.Anh-Bộ Oanh MT

5 Toán Toán-TA Toán TNXH TNXH TNXH TNXH Toán TD-Hương TNXH HĐTN HĐTN Đọc sách TD-Hằng Âm nhạc T.Anh-Bộ Mĩ thuật T.Anh-Bộ T.Anh-Bộ HDH Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử HDH Lịch sử Lịch sử Lịch sử Kể chuyện Tin học Tiện

6 HDH TD-Hương Toán-TA HĐTN HDH HĐTN HDH TNXH HĐTN HĐTN HDH HDH TNXH Âm nhạc T.Anh-Bộ TD-Hằng T.Anh-Bộ Tin học Mĩ thuật HĐNGCK Đọc sách HDH HDH HDH HĐNGCK Kĩ thuật HDH Kĩ thuật Kĩ thuật Khoa học

7 Toán-TA HDH HDH HDH TD-Hương HDH TD-Hằng HDH HDH HDH Mĩ thuật Âm nhạc HDH T.Anh-Bộ HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Đọc sách HDH HĐNGCK Tin học HĐNGCK T.Anh-Bộ HDH HĐNGCK HDH HDH HDH

8 T.Anh-Bộ HĐNGCK Tin học HĐNGCK Đọc sách Âm nhạc HĐNGCK TD-Hằng HĐNGCK TD-Hương HĐNGCK

1 Học vần Học vần Toán CLC Học vần Toán-TA Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả LTVC Mĩ thuật LTVC LTVC T.Anh-M LTVC TD-Hương Tin học T.Anh-Bộ LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

2 Học vần Học vần CLC Học vần Toán-TA Học vần Toán Toán TD-Hương Toán Toán Toán Toán Toán LTVC Mĩ thuật Tin học LTVC T.Anh-Bộ LTVC T.Anh-Bộ LTVC Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.Anh-M Toán

3 Toán CLC Học vần Học vần Mĩ thuật Học vần LTVC LTVC Toán - TA LTVC LTVC LTVC LTVC TNXH Toán Tin học Toán TD-Hương Toán Toán LTVC Toán T.Anh-Bộ T.Anh-M Kể chuyện Kể chuyện Chính tả Chính tả Toán Chính tả

4 CLC Toán Học vần Mĩ thuật Học vần Toán TNXH HĐTN Toán TNXH HDH TD-GVCN TD-GVCN Công nghệ Tin học Toán Toán-TA T.Anh-Bộ TD-GVCN Kể chuyện Toán  Kể chuyện Kể chuyện TLV Địa lí Địa lí Khoa học Địa lí Chính tả T.Anh-M

5 Âm nhạc Kể chuyện TNXH Toán Toán TNXH CLC HDH LTVC HDH Toán-TA Đọc sách HĐTN HĐTN T.Anh-Bộ Công nghệ Công nghệ Toán TNXH Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học T.Anh-M Tin học Mĩ thuật TD-Hằng TD-Hương Mĩ thuật

6 HĐTN HĐTN HĐTN HDH HĐTN HDH HĐTN CLC HDH TD-Hằng HDH Toán-TA HDH T.Anh-Bộ Đạo đức HDH HDH Công nghệ Công nghệ HDH HDH HDH HDH HDH Mĩ thuật T.Anh-M Âm nhạc Mĩ thuật Tin học TD-Hương

7 HDH HDH HDH Toán-TA HDH TD-Hương HDH HDH CLC HDH TD-Hằng HDH HDH HDH HDH T.Anh-Bộ TD- GVCN HDH HDH Tin học Mĩ thuật Đọc sách Âm nhạc Mĩ thuật Lịch sử HDH T.Anh-M HDH Lịch sử Lịch sử

8 Mĩ thuật TD-Hương Âm nhạc Mĩ thuật T.Anh-Bộ HDH TD-Hằng HDH T.Anh-M HDH HDH

1 Tập viết Tập viết Tập viết Âm nhạc Tập viết Tập viết TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TD-Hằng TLV T.Anh-Bộ T.Anh-Bộ TLV TLV TLV TLV TD-Hương T.Anh-M TLV T.Anh-M Mĩ thuật TLV TLV Đọc sách TLV

2 Học vần Học vần Mĩ thuật Tập viết Học vần Học vần TD-Hằng Đọc sách Toán Toán-TA Toán Toán Toán TLV T.Anh-Bộ TLV Âm nhạc T.Anh-Bộ TD-Hương T.Anh-M Toán TLV TLV Toán TLV T.Anh-M Toán Toán TLV Toán

3 Kể chuyện Mĩ thuật Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Đọc MR Đọc sách Âm nhạc Đọc MR Toán - TA Toán TD-Hương TD-Hằng TLV Toán Toán Toán T.Anh-Bộ T.Anh-M Toán Kể chuyện Toán TLV T.Anh-M Kể chuyện T.Anh-Bộ Kể chuyện

4 Mĩ thuật Toán Kể chuyện Toán Kể chuyện Kể chuyện Đọc MR Toán-TA TNXH Toán Đọc MR TNXH Đọc MR T.Anh-M Toán Toán Toán Âm nhạc TNXH Địa lí Địa lí Toán T.Anh-Bộ TD-Hằng Đọc sách Toán Kể chuyện T.Anh-M Toán T.Anh-Bộ

5 TNXH TNXH TNXH Kể chuyện TNXH TNXH HDH Đọc MR HDH Đọc MR TNXH HDH TNXH HDH TNXH TNXH TNXH Toán-TA HDH HDH Kĩ thuật Địa lí Kĩ thuật Tin học Khoa học Khoa học TD-Hằng Khoa học Khoa học Khoa học

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HĐTN HDH HDH HDH HDH Toán-TA Tin học HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Toán-TA HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
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GV
Thứ

Tiết
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

1 1A1 3A1 4A1 5A6 4A1 4A3 3A6 4A5 4A2 5A3 1A3 5A5 1A6 5A5-B 1A4 3A3-B 5A5 2A3 1A4

2 1A3 2A1 3A5 1A4 2A3 3A6 4A2 5A2 3A4 5A2 1A1 2A2 1A6 5A3-B 5A4-B 5A5-M 3A2-B 5A2 3A6 2A4 3A4

3 4A4 3A3 4A2 5A1 3A5 3A2 4A3 5A4 3A3 1A2 1A5 2A4 4A1-B 3A1-B 5A3-B 4A5-M 5A5-B 5A6 1A6 4A2 2A5

4 4A5 4A5 3A4 2A2 2A7 4A4 5A3 3A2 4A4 5A4 1A6 5A1 4A5-B 1A4 5A6-B 5A6-M 5A6-B 5A4 1A5 2A7 3A5

5 1A3 2A4 3A1 5A4 5A3 1A4 2A6 2A3 5A5 5A5 3A1 5A6 5A2 4A5 2A1 2A5 2A7 2A6 3A1-B 5A6-M 3A3-B 3A2-B 1A2 2A2 3A2 1A1

6 1A1 2A5 3A3 2A4 1A5 1A2 1A2 5A6 5A4 5A6 3A5 5A5 4A1 1A4 2A3 4A2 3A3-B 4A5-M 3A2-B 3A1-B 1A3 2A1 3A1 5A3

7 4A4 5A4 2A1 2A5 2A2 5A1 1A5 1A6 5A1 5A3 4A4 4A1 5A6 4A1 4A3 3A2-B 5A5-M 3A1-B 3A3-B 3A3 4A5 2A6 4A4

8 5A2 5A3 5A2 4A3 5A5 4A2 5A1 4A3 4A5 5A4-M 4A1-B 4A5-B 4A1 5A1 4A3

GV
Thứ

Tiết
2 3 5 6 3 4 5 2 3 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

1 5A2 1A2 2A1 3A2 3A5-M 3A4-M 3A5-M 5A1-M 3A6-M 1A4 5A4-M 2A4 4A3-B 3A4-B

2 1A3 1A1 5A5 3A3 3A4-M 3A2-M 1A3 3A6-B 5A2-M 1A5 2A5 4A1-M 1A3 5A1-M 2A6 2A6 4A2-B 3A5-B

3 1A5 1A2 1A4 2A2 3A3-M 3A3-M 1A2 3A1-M 5A3-M 2A5 1A5 4A3-M 1A2 5A3-M 2A7 2A7 4A4-B 4A2-B

4 1A4 1A1 1A3 4A3 3A2-M 4A2-M 1A1 5A4-M 3A6-B 3A1-M 3A6-M 1A4 4A4-M 1A1 2A4 5A1-B 3A5-B 4A4-B

5 1A5 2A7 5A3 2A3 3A4 5A6 1A1 2A1 2A1 3A6-B 3A6-B 5A1-M 1A1 2A1 2A1 3A5-B 3A4-B 3A5-B

6 1A6 2A6 5A1 2A4 3A6 5A4 1A2 2A2 2A2 5A2-M 1A2 2A2 2A2 3A4-B 4A3-B 3A4-B

7 3A5 1A6 4A5 3A1 2A5 4A2 1A3 2A3 2A3 5A3-M 1A3 2A3 2A3 5A2-B 5A2-B 5A1-B

8 4A4 4A1 4A2-M 5A4-M

Nguyễn Thị Thu Hương

Tiếng Anh (Ngân): 24T

SHCM Khối 1: Chiều Thứ 2 (Tuần chẵn) SHCM Khối 2: Chiều Thứ 3 (Tuần chẵn) SHCM Khối 3: Chiều Thứ 4 (Tuần chẵn) SHCM Khối 4 + 5: Chiều Thứ 5

(Tuần chẵn) HIỆU TRƯỞNG

Mĩ thuật: 16T (Oanh) Mĩ thuật:20T (Thúy) Tiếng Anh (Nga): 24T Tiếng Anh (Hiếu): 12T Tiếng Anh (Huyền): 26T
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6

CÁC MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN CHUYÊN

Thể dục (Hằng): 24T Thể dục (Hương): 30T Tin học (Tiện): 28T Thư viện (GVCN): 24T Tiếng Anh (Thảo): 34T Âm nhạc (Linh): 30T
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          TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II -  NĂM HỌC 2022 - 2023

Áp dụng từ ngày 16/1/2023

GVCN
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